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1. Cúm mùa là gì? 

Bệnh cúm mùa là một bệnh truyền nhiễm ở đường hô hấp do vi rút cúm 

A hoặc cúm B gây ra và lây lan trực tiếp từ người sang người. Bệnh cúm mùa 

ảnh hưởng đến hệ hô hấp, chủ yếu là mũi và cổ họng với các triệu chứng 

thường gặp là sốt, ho, nhức đầu, đau cơ và mệt mỏi. Cúm có thể gây bệnh từ 

nhẹ đến nặng, đôi khi dẫn đến tử vong. 

2. Nguyên nhân gây bệnh cúm mùa 

Nguyên nhân gây bệnh cúm mùa là do virus cúm (Influenza virus) thuộc họ 

Orthomyxoviridae gây ra. Với bản chất là lipoprotein, virus cúm mùa có sức đề 

kháng yếu, dễ bất hoạt bởi bức xạ mặt trời và tia tử ngoại, bị tiêu diệt ở nhiệt độ 

56 độ C và các chất hòa tan như cồn, chloramine. Tuy nhiên, virus có thể tồn tại 

hàng giờ ở ngoại cảnh, đặc biệt là ở nhiệt độ lạnh, môi trường ẩm thấp. Ở nhiệt 

độ từ 0 đến 4 độ C, virus có thể tồn tại trong vòng vài tuần. Ở -20 độ C và đông 

khô, virus sống lên đến vài năm.  

Cúm mùa xảy ra hàng năm và thường bùng phát trong mùa đông do virus 

cúm có thể sống sót tốt hơn ở khí hậu mùa đông lạnh và khô. Mùa đông lạnh khiến 

chúng ta dành nhiều thời gian ở trong nhà hoặc phòng kín. Không khí không được 

lưu thông sẽ làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm từ người trong cùng phòng 

mang mầm bệnh cúm hoặc nhiễm vi rút cúm đã tồn tại có sẵn trong không khí. 

Bên cạnh đó, trong mùa đông, ánh sáng mặt trời ít hơn, thời gian có ánh nắng 

ngắn hơn, cùng với thói quen ở trong nhà khiến cơ cơ thể chúng ta giảm khả năng 

tổng hợp vitamin D và melatonin (vì cả hai chất này đều cần ánh sáng mặt trời để 

tổng hợp). Khi lượng vitamin D giảm xuống có thể sẽ làm suy yếu hệ thống miễn 

dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm vi rút cúm hơn. 

2. Triệu chứng cúm mùa 

Các dấu hiệu và triệu chứng bệnh cúm mùa thường xuất hiện đột ngột. 

Những người bị cúm thường cảm thấy một số hoặc tất cả các triệu chứng sau: 

• Sốt/cảm thấy sốt hoặc ớn lạnh 

• Ho 

• Đau họng 

• Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi 

• Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể 

• Nhức đầu 

• Mệt mỏi 

• Một số người có thể bị nôn mửa và tiêu chảy, mặc dù tình trạng này 

phổ biến ở trẻ em hơn người lớn. 

Các triệu chứng của bệnh cúm mùa thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về 

đường hô hấp khác nên khó nhận biết bằng triệu chứng thông thường. Cúm mùa 

có thể gây bệnh từ nhẹ đến nặng, bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm cúm mùa (ngay 

cả những người khỏe mạnh) và các vấn đề liên quan đến bệnh cúm có thể xảy ra 

ở mọi lứa tuổi. Một số người có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng liên quan 

đến cúm có thể kể đến như: Người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên; Người mắc một số 
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bệnh mãn tính (hen suyễn, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch…); Phụ nữ mang thai; 

Trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi vì khi mắc cúm có thể dẫn đến 

biến chứng nặng, nhập viện, thậm chí tử vong. Để xác định chính xác nguy cơ 

mắc cúm và điều trị hiệu quả, người dân cần đến bệnh viện khi có các dấu hiệu 

nghi ngờ mắc bệnh: 

Ở trẻ em khi mắc cúm cần lưu ý 1 trong các dấu hiệu cảnh báo bệnh chuyển 

biến nặng dưới đây: sốt trên 40 độ C hoặc trẻ dưới 12 tuần sốt kéo dài; hoặc Sốt 

đã giảm nhưng sau đó sốt trở lại hoặc nặng hơn; Thở nhanh hoặc khó thở; Môi 

hoặc mặt xanh, tím tái; Lồng ngưc hoặc sườn kéo căng hoặc rút lóm theo từng hơi 

thở; Đau ngực cả khi bình thường hoặc khi hít thở; Đau cơ nghiêm trọng (trẻ 

không chịu đi lại); Mất nước (da khô, mắt trũng, không có nước tiểu trong 8 giờ, 

khô miệng, không chảy nước mắt khi khóc…); Mệt mỏi, li bì,không có phản ứng 

khi đánh thức; Co giật hoặc động kinh; … 

Ở người lớn, nhất là người cao tuổi hoặc người có bệnh nền: cần lưu ý các 

dấu hiệu cảnh báo bệnh nặng hơn dưới dây: Sốt hoặc ho được cải thiện nhưng sau 

đó quay trở lại hoặc nặng hơn; Khó thở hoặc thở ngắn, thở rít, thở nhanh…; Đau 

âm ỉ hoặc đau dữ dội ở ngực hoặc bụng; Chóng mặt kéo dài hoặc lú lẫn, hoặc mệt 

mỏi, li bì, không tỉnh táo; Co giật hoặc động kinh…; Không đi tiểu được hoặc 

nước tiểu rất ít; Đau cơ,  Tình trạng bệnh lý mãn tính trở nên tồi tệ hơn. 

Hầu hết những người mắc cúm mùa sẽ hồi phục sau vài ngày đến 2 tuần, 

nhưng một số người có thể bị biến chứng do cúm, thậm chí đe dọa đến tính mạng 

và dẫn đến tử vong. Nhiễm trùng xoang và tai là một trong các biến chứng vừa 

phải do cúm gây ra và thường phải điều trị theo đơn của bác sỹ.  Viêm phổi là 

biến chứng vừa và nặng có thể gặp sau cúm mùa, một số rất ít trường hợp viêm 

phổi rất nặng có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là các trường hợp đồng nhiễm virus 

cúm và vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác có thể bao gồm: Viêm tim 

(viêm cơ tim); Viêm não hoặc Viêm cơ (viêm cơ, tiêu cơ vân) và Suy đa cơ quan 

(như suy hô hấp, suy thận…). 

Nhiễm vi rút cúm đường hô hấp có thể kích hoạt phản ứng viêm cực đoan 

trong cơ thể và có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây nên tình trạng bệnh nặng, 

có thể đe dọa tính mạng người bệnh. Cúm cũng có thể làm cho bệnh mãn tính trở 

nên tồi tệ hơn. Ví dụ, người mắc bệnh hen suyễn có thể trải qua các cơn hen nặng 

khi bị cúm; người mắc bệnh tim mạch mãn tính có thể gặp phải tình trạng bệnh 

tim, mạch, tăng huyết áp tồi tệ hơn do cúm gây ra. 

3. Các chủng cúm mùa 

Có 4 chủng virus cúm: A, B, C và D: 

a. Virus cúm A 

• Virus cúm A là chủng virus gây bệnh ở người phổ biến nhất, chiếm 

đến 75% trên tổng số ca nhiễm cúm. Dựa trên sự kết hợp giữa kháng nguyên H 

và N, virus được phân thành nhiều tuýp. Trong đó, nổi bật nhất là cúm A (H5N1), 

A (H3N2), A (H1N1), trong đó cúm A (H1N1) từng gây ra các trận đại dịch lớn 

trong lịch sử. 
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• Cúm A (H5N1): Khi mắc phải, người bệnh có triệu chứng sốt thành 

cơn, sốt liên tục lên tới 40- 41 độ C, đau đầu, đau mỏi người, đau quanh hốc 

mắt,… Bệnh có khả năng diễn tiến nhanh, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn 

đến tử vong. 

• Cúm A (H1N1): Khi mắc phải, người bệnh có triệu chứng sốt, đau 

cổ họng, hắt hơi, sổ mũi, đau nhức toàn thân. Gần 50% bệnh nhân có các triệu 

chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Cúm H1N1 có thể diễn tiến thành viêm 

phổi, khiến người bệnh thở nhanh, khó thở, ho nhiều. X-quang phổi cho thấy dấu 

hiệu tổn thương. Một số bệnh nhân có triệu chứng suy hô hấp cấp, phù phổi và tử 

vong. 

b. Virus cúm B 

Bên cạnh các chủng virus cúm A, virus cúm B cũng có khả năng gây bệnh ở 

người, với tỷ lệ 25% trên tổng số ca nhiễm cúm hằng năm. Cúm B lây từ người 

sang người rất nhanh, nhưng lại ít có nguy cơ bùng phát thành đại dịch. Giống cúm 

A, các triệu chứng của người mắc cúm B có thể kể đến như: sốt, ho, đau họng, đau 

đầu, nhức người. Trẻ mắc cúm B thường có triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy. 

Trong một số trường hợp, cúm B có thể đe dọa sức khỏe, tính mạng người bệnh. 

c. Virus cúm C 

Nếu so về mức độ phổ biến với 2 chủng cúm A và B, thì virus cúm C ít gặp 

hơn, ít nguy hiểm hơn, ít gây bùng dịch hơn. Người bệnh cũng thường ít xuất hiện 

các triệu chứng lâm sàng điển hình. Cúm C thường có xu hướng gây nhiễm trùng 

đường hô hấp ở mức độ nhẹ và không dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức 

khỏe. 

d. Virus cúm D 

Virus cúm D có đặc điểm cấu tạo tương tự virus cúm C. Cho đến nay vẫn 

chưa có dữ liệu ghi nhận tình trạng mắc virus cúm D ở người. Chủng virus cúm 

này chủ yếu chỉ gây bệnh ở gia súc. 

4. Để chủ động phòng chống cúm mùa cần thực hiện tốt các biện pháp 

sau: 

• Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay 

với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước 

muối. 

• Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. 

• Tiêm vắc xin cúm mùa, đây là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất. 

• Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc 

bệnh khi không cần thiết. 

• Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ 

sở y tế để được khám, xử trí kịp thời. 
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